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I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) Chọn câu trả lời đúng nhất 

Câu 1: Mệt mỏi, chán ăn, khó ngủ là một số biểu hiện của: 

           A. học sinh lười học.                         B. cơ thể bị căng thẳng. 

           C. học sinh chăm học.                     D. người trưởng thành. 

Câu 2: Một trong những nguyên nhân chủ quan gây ra căng thẳng là: 

           A. bạo lực gia đình.                                    B. áp lực học tập. 

           C. sự kì vọng của bố mẹ.                            D. suy nghĩ tiêu cực.                                   

Câu 3: Di tích lịch sử nào thuộc Thành phố Hồ Chí Minh? 

           A. Phố cổ Hội An                                       B. Vịnh Hạ Long 

           C. Bến Nhà Rồng                                       D. Chùa Một Cột. 

Câu 4: Câu ca dao, tục ngữ nào sau đây khuyên con người biết giữ lời hứa? 

A. Chữ tín còn quý hơn vàng. 

B. Có công mài sắt có ngày nên kim. 

C. Thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng 

D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. 

Câu 5: Việc làm nào sau đây bị nghiêm cấm? 

           A. Tham quan, nghiên cứu di sản văn hóa. 

           B. Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ. 

           C. Tìm hiểu, tuyên truyền giá trị di sản văn hóa. 

           D. Thực hiện các quy định của pháp luật. 

Câu 6: Những sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được 

lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Truyền thống gia đình.                        B. Thành tựu văn minh.   

           C. Di sản văn hóa.                                     D. Nghề thủ công truyền thống. 

Câu 7: Di sản nào sau đây thuộc di sản văn hóa phi vật thể? 

          A. Vịnh Hạ Long                                       B. Nhà tù Phú lợi 

          C. Hoàng thành Thăng Long                     D. Cồng chiêng Tây Nguyên 

Câu 8: Nội dung nào dưới đây biểu hiện của căng thẳng?  

          A. Mất tập trung hay quên.                        B. Lời nói đi đôi với việc làm. 

          C. Luôn cảm thấy vui vẻ.                          D. Thực hiện đúng lời hứa. 

Câu 9: Di sản văn hóa nào dưới đây thuộc di sản văn hóa vật thể. 

         A. Nghề Sơn mài.                                       B. Múa rối nước. 

         C. Hát quan họ Bắc Ninh                           D. Cố Đô Huế.                                               

Câu 10: Câu ca dao: “Nói chín thì nên làm mười/ Nói mười làm chín kẻ cười người 

chê” khuyên con người nên rèn luyện đức tính nào? 

          A. Tiết kiệm.                                             B. Giữ chữ tín. 

          C. Khiêm tốn                                             D. Giản dị. 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



Câu 11: Hành vi nào sau đây không giữ chữ tín? 

         A. Nói một đằng làm một nẻo. 

         B. Luôn đi làm đúng giờ quy định của cơ quan. 

         C. Cửa hàng bán những mặt hàng chất lượng. 

         D. Không buôn bán hàng giả để thu lợi nhuận cao. 

Câu 12: Đâu không phải nguyên nhân khách quan gây căng thẳng 

         A. Môi trường sống.                           B. Sử dụng chất kích thích. 

         C. Kì vọng của bố mẹ.                        D. Bạo lực gia đình. 

II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 1: Nêu nguyên nhân của căng thẳng? (1 điểm) 

Câu 2: Căng thẳng có ảnh hưởng như thế nào đối với con người? (1 điểm) 

Câu 3: Thế nào là di sản văn hóa? Nêu 4 di sản văn hóa mà em biết? (1 điểm) 

Câu 4: Vì sao cần bảo vệ di sản văn hóa? (1 điểm) 

Câu 5: Nêu 4 việc làm của em thể hiện giữ chứ tín? (1 điểm) 

Câu 6: Tình huống 

 Khi đào móng làm nhà, ông Hùng phát hiện ra một cặp bình cổ bằng đồng rất đẹp. Ông rất 

vui, ngay lập tức gọi điện tìm người để bán cặp bình đó. 

  Em hãy nhận xét hành vi của ông Hùng là đúng hay sai ? Vì sao? (1 điểm) 

Câu 7: Tình huống 

 Chiều nay, do mải chơi với nhóm bạn, Khánh đã quên nhiệm vụ đón em gái đi học về 

như lời bố dặn. 

 Em có suy nghĩ gì về việc làm của bạn Khánh? (1 điểm) 

 

------HẾT------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2025 – 2026 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 

 

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) Mỗi câu chọn đúng  đạt 0,25 điểm 

 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trả lời B D C A B C D A D B A B 

 

 II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 1: Nêu nguyên nhân của căng thẳng? (1 điểm) 

- Chủ quan: Suy nghĩ tiêu cực, thiếu kĩ năng sống, tự tạo áp lực cho bản thân, mất ngủ...(0,5 điểm). 

- Khách quan: môi trường sống (thời tiết, tiếng ồn..) kì vọng của bố mẹ, áp lực học tập, thi cử....(0,5 

điểm) 

Câu 2: Căng thẳng có ảnh hưởng như thế nào đối với con người? (1 điểm) 

- Tác động xấu đến sức khỏe, gây nên rối loạn về tinh thần. (0,5 điểm) 

- Làm ảnh hưởng mối quan hệ với mọi người, đến học tập, lao động....(0,5 điểm) 

Câu 3: Thế nào là di sản văn hóa? Nêu 4 di sản văn hóa mà em biết? (1 điểm) 

- Là sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ đời này 

sang đời khác. Gồm Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. (0,5 điểm) 

- Di sản văn hóa: Vịnh Hạ Long, Cố đô Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, Bến nhà rồng. (0,5 điểm) 

Câu 4: Vì sao cần bảo vệ di sản văn hóa? (1 điểm) 

-  Di sản văn hóa là tài sản dân tộc, thể hiện công sức, kinh nghiệm của tổ tiên trong công cuộc 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.(0,5 điểm) 

- Góp phần phát triển văn hóa, làm phong phú kho tàng di sản văn hóa thế giới. (0,5 điểm). 

Câu 5: Nêu 4 việc làm của em thể hiện giữ chứ tín? (1 điểm) 

- Giữ lời hứa, đúng hẹn, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đi học đúng giờ. (1 điểm) 

(Học sinh có thể nêu việc làm khác phù hợp nội dung) 

Câu 6: Tình huống 

- Việc làm của ông Hùng là vi phạm pháp luật. Vì ông đã tìm thấy cổ vật nhưng không trình báo, 

giao nộp cho cơ quan chức năng, còn buôn bán trái phép đồ cổ. (1 điểm) 

Câu 7: Tình huống  

- Việc làm của Khánh không đúng. Khánh không giữ lời hứa, không thực hiện tốt nhiệm vụ được 

giao.(1 điểm) 

*** HẾT*** 

 


